	Ngày dạy 7B..........7C...........7D................
           

	Tiết 60
KIỂM TRA  CUỐI HỌC KÌ II
 Môn : Địa lý 7
(ĐỀ SỐ 2)


I. Mục tiêu: 
1. Kiến thức:


- Nhận biết một số đặc điểm dân cư Bắc Mĩ.
     - Hiểu một số đặc điểm về thiên nhiên, kinh tế Trung và Nam Mĩ.

- Vấn đề khai thác rừng A- ma- dôn. 


- Trình bày được vị trí, giới hạn Châu nam Cực.

- Hiểu và giải thích được hình thành hoang mạc ở lục địa Ôxtraylia.
2. Kĩ năng: Có kĩ năng đọc phân tích bản đồ kinh tế Châu Âu.
3. Thái độ: Nghiêm túc tích cực làm bài.
4. Năng lực:
        - Năng lực chung: Tự học, giải quyết vấn đề, năng lực đọc phân tích lược đồ, năng lực sáng tạo.
         -  Năng lực riêng: Tái hiện kiến thức, tư duy tổng hợp theo vấn đề.
5. Phẩm chất: 

- Chăm chỉ: Chăm học, ham học, có tinh thần tự học và tham gia các hoạt động thực hiện nhiệm vụ học tập.

- Trách nhiệm: Có trách nhiệm trước những nhiệm vụ được giao khi học tập.               

II. Hình thức kiểm tra.
      - Hình thức: Trắc nghiệm khách quan kết hợp với trắc nghiệm tự luận.
 - Cách tổ chức kiểm tra: Cho học sinh làm bài tại lớp trong thời lượng 45 phút.

III. Ma trận
	         Chủ đề                           

Mức độ
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng

thấp 
	Tổng

	
	TNKQ
	TNTL
	TNKQ
	TNTL
	TNKQ
	TNTL
	

	Châu Mĩ

	 Nhận biết một số đặc điểm dân cư Bắc Mĩ


	
	- Hiểu một số đặc điểm về thiên nhiên, kinh tế Trung và Nam Mĩ

- Vấn đề khai thác rừng A- Ma Dôn 
	
	
	- So sánh sự khác nhau của hai hình thức canh tác trong nông nghiệp ở Trung và Nam Mĩ

	

	Số câu:

Số điểm:

Tỉ lệ 


	4
1
10%
	
	8

2

20%
	
	
	1
3

30%
	Số câu:12

Số điểm:3

Tỉ lệ 30%

	Châu Nam Cực
	Trình bày được vị trí, giới hạn Châu nam Cực
	Trình bày được vị trí, giới hạn Châu nam Cực
	
	
	
	
	

	Số câu:

Số điểm:

Tỉ lệ 


	4
1
10%
	1

1
10%
	
	
	
	
	Số câu:5
Số điểm:2

Tỉ lệ 20%

	Châu Đại Dương
	
	
	
	Hiểu và giải thích được hình thành hoang mạc ở lục địa Ôxtraylia
	
	
	

	Số câu:

Số điểm:

Tỉ lệ 
	
	
	
	1

2

20%
	
	
	Số câu:1

Số điểm:2

Tỉ lệ 20%

	Châu Âu
	
	
	
	
	
	
	

	Số câu:

Số điểm:

Tỉ lệ 
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số câu:19
Số điểm:10

Tỷ lệ 100 %
	9
3

30%
	9

4

40%
	1

3

30%
	Tổng số câu:19
Số điểm:10

Tỷ lệ 100 %


IV. Nội dung đề kiểm              
                                                                           Thứ ..... ngày ..... tháng ..... năm 2022
Họ và tên:……………………………

Lớp: 7………..
	
	KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II

	Kí ra đề


	Kí thẩm định
	Môn: Địa lí - Lớp 7 
( đề số 2)
      

	
	
	Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian giaođề)


	Điểm


	Lời phê của cô giáo




                                                        ĐỀ BÀI

Phần I. Trắc nghiệm khách quan  (4 điểm mỗi câu đúng 0,25 điểm)
-Hãy khoanh tròn vào đáp án đúng dưới dây
Câu 1:  Hai khu vực thưa dân nhất Bắc Mĩ là
  
 A. A-la-xca và Bắc Ca-na-da.                B. Bắc Ca-na-da và Tây Hoa Kỳ.
   
 C. Tây Hoa Kì và Mê-hi-cô.                  D. Mê-hi-cô và A-la-xca.

Câu 2: Quá trình đô thị hóa ở Bắc Mĩ gắn liền với quá trình
   
A. di dân.                                                 B. chiến tranh.

   
C. công nghiệp hóa.                                 D. tác động thiên tai.
Câu 3:  Dân cư đang chuyển từ phía Nam hồ lớn và Đông Bắc ven Đại Tây Dương tới các vùng công nghiệp mới năng động hơn đó là:

   
A. Phía Nam và duyên hải ven Thái Bình Dương.

   
B. Phía Nam và duyên hải ven Đại Tây Dương.

   
C. Phía Tây Bắc và duyên hải ven Thái Bình Dương.

   
D. Phía Tây Bắc và duyên hải ven Đại Tây Dương.

Câu 4: Hướng thay đổi cấu trúc công nghiệp của vùng Hồ Lớn và ven Đại Tây Dương hiện nay là tập trung phát triển
   
A. các ngành công nghiệp truyền thống.

   
B. các ngành dịch vụ.

   
C. các ngành công nghiệp kĩ thuật cao.

   
D. cân đối giữa nông, công nghiệp và dịch vụ.

Câu 5: Trung và Nam Mĩ kéo dài từ phía bắc của chí tuyến Bắc đến 53054’N nên có đủ các đới khí hậu là
   
A. xích đạo, nhiệt đới, cận nhiệt đới, ôn đới.

B. xích đạo, nhiệt đới, cận cực, hàn đới.

   
C. xích đạo, nhiệt đới, cận nhiệt đới, cực đới.

   
D. xích đạo, cận nhiệt đối, ôn đới, cực đới.

Câu 6: Đâu không phải nguyên nhân khiến phía Tây Nam Mĩ khô hạn ?
   
A. Núi cao.                                          B. Ngược hướng gió.

   
C. Dòng biển lạnh.                              D. Khí hậu nóng, ẩm.
Câu 7: Nơi có nhiều núi lửa và động đất thường xuất hiện ở Trung và Nam Mĩ là:   
 A. Quần đảo Ảng-ti.                           B. Vùng núi An-đét.

   
 C. Eo đất Trung Mĩ.                           D. Sơn nguyên Bra-xin.
Câu 8: Đặc điểm nào sau đây không đúng với đồng bằng A-ma-dôn?

   
A. Vùng nông nghiệp trù phú nhất Nam Mĩ.

   
B. Thảm thực vật chủ yếu là ở rừng rậm xích đạo.

   
C. Đất đai rộng và bằng phẳng.

  
D. Có mạng lưới sông ngòi rất phát triển.

Câu 9: Các nước công nghiệp mới ở khu vực Trung và Nam Mĩ là
   
A. Bra-xin, Pa-na-ma, Chi-lê.

   
B. Chi-lê, U-ru-goay, Pa-ra-goay.

   
C. Bra-xin, Vê-nê-xu-ê-la, Pa-na-ma.
   
D. Bra-xin, Chi-lê, Vê-nê-xu-ê-la.

Câu 10: Ở vùng biển Ca-ri-bê, các ngành công nghiệp chủ yếu là
   
A. sơ chế nông sản và chế biến thực phẩm.

   
B. khai khoáng và công nghiệp chế biến.

   
C. công nghiệp chế biến, luyện kim màu.

   
D. công nghiệp khai thác và chế biến lâm sản.

Câu 11: Các nước Nam Mĩ phải nhập khẩu sản phẩm nào dưới đây?

   
A. Cà phê.            B. Bông.             C. Mía.                D. Lương thực.
Câu 12:  Việc khai thác rừng A-ma-dôn vào mục đích kinh tế đã tác động như thế nào tới môi trường của khu vực và thế giới?

   
A. Ảnh hưởng rất lớn tới môi trường toàn cầu vì A-ma-dôn được coi là lá phổi xanh của thế giới.

   
B. Không ảnh hưởng nhiều tới môi trường toàn cầu mà chỉ ảnh hưởng lớn đến môi trường của khu vực Nam Mĩ.

   
C. Hiện nay chính phủ Bra-xin đang có chính sách khuyến khích nông dân khai thác rừng A-ma-dôn. Nếu khai thác có kế hoạch thì không ảnh hưởng gì tới môi trường.

  
D. Hiện nay chính phủ Bra-xin đang không có chính sách khuyến khích nông dân khai thác rừng A-ma-dôn.
Câu 13: Châu Nam Cực còn được gọi là:

A. Cực nóng của thế giới.                   B. Cực lạnh của thế giới.
C. Lục địa già của thế giới.                 D. Lục địa trẻ của thế giới.

Câu 14: Loài vật biểu tượng cho châu Nam Cực là

A. Cá Voi xanh.                                  B. Hải Cẩu.

C. Hải Báo                                          D. Chim Cánh Cụt.
Câu 15: Loài động vật không sống ở Nam Cực là

   
A. Chim cánh cụt.



B. Hải cẩu.

   
C. Cá voi xanh.



D. Đà điểu.

Câu 16: Châu Nam Cực giàu có những khoáng sản nào?

A. Vàng, kim cường, đồng, sắt.           B. Vàng, đồng, sắt, dầu khí.

C. Than đá, sắt, đồng, dầu mỏ.            D. Than đá, vàng, đồng, manga.
Phần II. Tự luận  (6 điểm)
Câu 1 (1 điểm): Trình bày vị trí, giới hạn Châu Nam cực?
Câu 2 (2 điểm): Giải thích vì sao đại bộ phận diện tích Ô-xtrây-li-a có khí hậu khô hạn và hình thành nhiều hoang mạc?
Câu 3 (3 điểm): So s¸nh sù kh¸c nhau cña hai h×nh thøc canh t¸c trong n«ng nghiÖp ë Trung vµ Nam MÜ? Nêu sự bất hợp lí trong sở hữu ruộng đất ở Trung và Nam Mĩ.
BÀI LÀM
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


                                                 ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM
KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
                                              MÔN ĐỊA LÍ - LỚP 7  ( ĐỀ SỐ 02)
Phần I. Trắc nghiệm khách quan (4 điểm)

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đáp án
	A
	C
	A
	C
	A
	D
	C
	A
	D
	A
	D
	A
	B
	D
	D
	C

	Điểm
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25


Phần II. Tự luận ( 6 điểm)
	Câu
	Nội dung
	Điểm 

	Câu 1
(1 điểm)
	- Vị trí địa lí và hình dạng lãnh thổ

   + Diện tích: 14,1 triệu km2.

   + Vị trí nằm trong khoảng từ vòng cực Nam đến cực Nam.

   + Giới hạn gồm lục địa Nam Cực và các đảo ven lục địa.

   + Có các đại dương bao quanh: Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương
	0,25

0,25

0,25
0,25

	Câu 2
(2 điểm)
	- Do ảnh hưởng của chí tuyến nam đi qua giữa lục địa nên khí hậu nóng khô
- Phía đông ven biển là hệ thống núi cao, ngăn ảnh hưởng của biển

- Do ảnh hưởng của dòng biển lạnh tây Ô-xtrây-li-a chảy ven bờ

- Hướng gió
	0,5

0,5

0,5

0,5

	Câu 3
( 3 điểm)
	Tiểu điền trang

Đại điền trang

Diện tích

Dưới 5 ha

Hàng 1000 ha

Quyền sờ hữu

Nông dân

Đại điền chủ

Hình thức sản xuất

Cổ truyền, dụng cụ thô sơ, năng suất thấp

Hiện đại, cơ giới hóa các khâu sản xuất

Nông sản chủ yếu

Cây lương thực

Cây công nghiệp, chăn nuôi

Mục đích sản xuất

Tự cung tự cấp

Xuất khẩu

* Sự bất hợp lí trong sở hữ ruộng đất ở Trung và Nam Mĩ:

-Một bộ phận lớn nông dân không có ruộng đất, phải đi làm thuê. Ngoài ra các công ti tư bản của Anh, Hoa Kì đã mua những vùng đất rộng lớn, lập đồn điền trồng trọt, chăn nuôi, xây dựng các cơ sở chế biến nông sản xuất khẩu. Sự phân chia ruộng đất ở Trung và Nam Mĩ không công bằng.
	1
1
1


	
	Tổng cộng
	6


Ngày ....tháng.....năm 2022                                     Ngày .....tháng......năm 2022

   NGƯỜI THẨM ĐỊNH ĐỀ                                                 NGƯỜI RA ĐỀ                                     

     TrầnThị Thúy Diệu                                                     Hoàng Thị Thúy Vân

